CHỦ ĐỀ 11: MẶT TRỤ - HÌNH TRỤ - KHỐI TRỤ
A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
I. KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY
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1. Định nghĩa trục của đường tròn 

• Trục của đường tròn (O;R) là đường thẳng đi qua O và vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn đó.

• Khi điểm M không nằm trên đường thẳng Δ thì có duy nhất một đường tròn đi qua M và có trục là Δ, ta kí hiệu đường tròn đó là (CM) (xem hình vẽ)

2. Định nghĩa mặt tròn xoay

• Trong không gian, cho hình (H) và một đường thẳng Δ. Hình gồm tất cả các đường tròn (CM) với M thuộc (H) được gọi là hình tròn xoay sinh bởi (H) quay quanh Δ.

• Đường thẳng Δ gọi là trục của hình tròn xoay đó

• Khi ( H ) là một đường thì hình tròn xoay sinh bởi nó còn gọi là mặt tròn xoay

II. MẶT TRỤ TRÒN XOAY
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1. Định nghĩa

Cho hai đường thẳng l và Δ sao cho l song song Δ; 
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Khi ta quay l quanh trục Δ một góc 3600 thì l tạo thành một mặt trụ tròn xoay (T) (mặt trụ).

• Δ gọi là trục của mặt trụ (T).

• l gọi là đường sinh của mặt trụ (T).

• R gọi là bán kính của mặt trụ (T).

2. Tính chất
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a. Mặt trụ (T) là tập hợp các điểm M cách đường thẳng cố định Δ một khoảng R không đổi.

b. Nếu M1 là một điểm bất kì trên mặt trụ thì đường thẳng l1 đi qua M1 và song song với Δ cũng nằm trên mặt trục đó
c. Nếu một mặt phẳng (P) vuông góc với trục Δ của mặt trụ (T) thì (P) cắt (T) theo giao tuyến đường tròn tâm I, bán kính R (I là giao điểm của Δ với (P))

d. Cho một mặt phẳng (P) song song với trục Δ của một mặt trụ (T).

Khi đó

• (P) cắt (T) theo hai đường sinh 
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• (P) tiếp xúc với (T) 
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[image: image4.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

;.

PTdPR

Ç=ÆÛD>


[image: image5.png]



III. HÌNH TRỤ VÀ KHỐI TRỤ TRÒN XOAY
1. Định nghĩa hình trụ
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• Cắt mặt trụ (T) trục Δ, bán kính R bởi hai mặt phẳng (P) và (P’) cùng vuông góc với Δ, ta được giao tuyến là hai đường tròn (C) và (C').

• Phần của mặt trụ (T) nằm giữa (P) và (P') cùng với hai hình tròn xác định bởi (C) và (C') gọi là hình trụ.

• Hai dường tròn (C) và (C') gọi là hai đường tròn đáy của hình trụ.

• OO' gọi là trục của hình trụ.

• Độ dài OO' gọi là chiều cao của hình trụ.

• Phần giữa hai đáy gọi là mặt xung quanh của hình trụ.

• Phần của đường sinh của mặt trụ (T) nằm trên mặt xung quanh của hình trụ gọi là đường sinh của hình trụ (trên hình vẽ bên là đoạn MM') 
2. Nhận xét

• Các đường sinh của hình trụ đều bằng nhau và bằng với trục của hình trụ

• Các thiết diện qua trục của hình trụ là các hình chữ nhật bằng nhau, có hai kích thước là h, 2R.

• Thiết diện vuông góc với trục của hình trụ là một hình tròn bằng hình tròn đáy.

• Nếu một điểm M di động trên một đường tròn (C) cố định thì M thuộc một mặt trụ cố định (T) chứa (C) và có trục vuông góc α.

3. Khối trụ

• Hình trụ cùng với phần bên trong nó được gọi là khối trụ.

4. Diện tích hình trụ và thể tích khối trụ

• Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính R và chiều cao h là 
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• Diện tích xung quanh của hình trụ là 
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• Thể tích của khối trụ là 
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B. CÁC DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

I. Dạng 1. Bài toán liên quan đến công thức, thể tích
	Ví dụ 1: Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 
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 và bán kính đáy là a. Tính độ dài đường cao của hình trụ đó.
A. 
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Lời giải
Ta có 
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 mà 
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Vậy độ dài đường sinh của hình trụ là 
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Chọn A.
	Ví dụ 2: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R, chiều cao bằng h. Biết rằng hình trụ đó có diện tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. 
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B. 
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C. 
[image: image19.wmf]2.

hR

=


D. 
[image: image20.wmf]2.

hR

=




Lời giải
Diện tích xung quanh của hình trụ là 
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Diện tích toàn phần của hình trụ là 
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Theo bài ra, ta có 
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Chọn B.
	Ví dụ 3: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng a, diện tích toàn phần bằng 
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. Thể tích khối trụ đã cho bằng

A. 
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Lời giải
Diện tích toàn phần của hình trụ là 
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Mặt khác 
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suy ra 
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Vậy thể tích khối trụ là 
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Chọn C.
	Ví dụ 4: Cho hình trụ có khoảng cách giữa hai đáy bằng a, thế tích khối tại bằng 
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 Diện tích toàn phần hình trụ đã cho là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải
Khoảng cách giữa hai đáy của hình trụ chính là chiều cao 
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Thể tích khối trụ là 
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Vậy diện tích toàn phần của hình trụ là 
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 Chọn D.
	Ví dụ 5: Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng 4π, diện tích toàn phần bằng 12π. Thể tích khối trụ đã cho bằng
A. 
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[image: image43.wmf]4.

V

p

=


C. 
[image: image44.wmf]8.

V

p

=


D. 
[image: image45.wmf]6.

V

p

=




Lời giải
Diện tích xung quanh của hình trụ là 
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Diện tích toàn phần của hình trụ là 
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Khi đó, ta có hệ 
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Vậy thể tích khối trụ đã cho là 
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 Chọn B.
	Ví dụ 6: Cho hình trụ có diện tích toàn phần bằng 16π, thể tích khối trụ bằng 8π. Diện tích xung quanh hình trụ đã cho bằng
A. 
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Lời giải
Diện tích toàn phần của hình trụ là 
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Thể tích của khối trụ là 
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Khi đó, ta có hệ 
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Vậy diện tích xung quanh của hình trụ là 
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 Chọn C.
	Ví dụ 7: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a, AD = 2a. Thể tích của khối trụ tạo thành khi quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB bằng
A. 
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Lời giải
Kỹ năng vẽ hình: Hình chữ nhật quay quanh cạnh nào thì cạnh đó là trục, đồng thời chính là chiều cao của hình trụ
 Khi quay hình chữ nhật ABCD quanh trục AB, ta được hình trụ có chiều cao 
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 bán kính đáy 
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Vậy thể tích của khối trụ là 
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Chọn A.
	Ví dụ 8: Hình trụ (T) được sinh ra khi quay hình chữ nhật ABCD xung quanh MN, với M, N lần lượt là trung điểm AB và CD. Biết 
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Diện tích toàn phần của hình trụ đã cho bằng
A. 
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Lời giải
Tam giác ABC vuông tại B, có 
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Ta có 
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Quay hình chữ nhật ABCD quanh MN ta được hình trụ có chiều cao 
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 bán kính đáy 
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Vậy diện tích toàn phần là 
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. Chọn D.
	Ví dụ 9: Từ một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước 50 ( 240, người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50, theo hai cách sau (xem hình vẽ minh họa):
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· Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng.

· Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm tôn bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng.

· Kí hiệu V1 là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và V2 là thể tích của thùng gò được theo cách 2. Khi đó tỉ số 
[image: image76.wmf]1

2

V

V

 bằng
A. 
[image: image77.wmf]1

.

2


B. 1.
C. 2.
D. 4.


Lời giải
Công thức thể tích khối trụ là 
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· Ở cách 1, suy ra 
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· Ở cách 2, suy ra mỗi thùng có 
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Do đó 
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[image: image85.wmf]1

2

2.

V

V

=

 Chọn C.
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Ví dụ 10: Người ta thả một viên billiards snooker có dạng hình cầu với bán kính nhỏ hơn 4,5 cm vào một chiếc cốc hình trụ đang chứa nước thì viên billiards đó tiếp xúc với đáy cốc và tiếp xúc với mặt nước sau khi dâng (tham khảo hình vẽ bên). Biết rằng bán kính của phần trong đáy cốc bằng 5,4 cm và chiều cao của mực nước ban đầu trong cốc bằng 4,5 cm. Bán kính của viên billiards đó bằng
A. 2,7 cm.

B. 4,2 cm.

C. 3,6 cm.

D. 2,6 cm.


Lời giải
Thể tích của phần chứa nước ban đầu là 
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Gọi R là bán kính của viên billiards ( Thể tích viên billiards là 
[image: image87.wmf](
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Tổng thể tích của nước và bi là 
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Khi đó, ta có 
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Giải phương trình với điều kiện 
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Chọn A.
	Ví dụ 11: Mặt tiền của một ngôi biệt thự có 8 cây cột hình trụ tròn, tất cả đều có chiều cao 4,2 m. Trong số các cây đó, có hai cây cột trước đại sảnh đường kính bằng 40 cm, sáu cây cột còn lại phân bố đều hai bên đại sảnh và chúng đều có đường kính bằng 26 cm. Chủ nhà thuê nhân công để sơn các cây cột bằng một loại sơn giả đá, biết giá thuê là 380 000/1 m2 (kể cả vật liệu sơn và thi công). Hỏi người chủ phải chi ít nhất bao nhiêu tiền để sơn hết các cây cột nhà đó (đơn vị đồng)? (lấy 
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A. 11 833 000 đồng.
B. 12 242 000 đồng.
C. 10 405 000 đồng
D. 13 657 000 đồng.


Lời giải
Tổng diện tích xung quanh của 8 cây cột đó là
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Vậy số tiền cần phải chi là 
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 đồng. Chọn A.
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Ví dụ 12: Một xưởng sản xuất muốn tạo ra những chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh có dạng hình trụ, phần chứa cát là hai nửa hình cầu bằng nhau. Hình vẽ bên với các kích thước đã cho là bản thiết kế thiết diện qua trục của chiếc đồng hồ này (phần tô màu làm bằng thủy tinh). Khi đó, lượng thủy tinh làm chiếc đồng hồ cát gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau 
A. 602,2 cm3.
B. 1070,8 cm3.
C. 6021,3 cm3.
D. 711,6 cm3.


Lời giải
Thể tích của khối trụ là 
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Thể tích khối cầu chứa cát là 
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Vậy lượng thủy tinh cần phải làm là 
[image: image96.wmf]3
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 Chọn B.
	Ví dụ 13: : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh AB bằng a, góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) bằng 600. Diện tích xung quanh của hình trụ có đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác ABC và chiều cao bằng chiều cao của hình chóp là 
A. 
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B. 
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D. 
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Lời giải
Gọi O là trọng tâm tam giác 
[image: image101.wmf](
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Gọi M là trung điểm 
[image: image102.wmf](

)

ABOMABABSMO

Þ^Þ^


Khi đó 
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Tam giác ABC đều có 
[image: image104.wmf]33

;

36

aa

ABaOCOM

=Þ==


Tam giác SMO vuông tại O, có 
[image: image105.wmf].tan60
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Bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC là 
[image: image106.wmf]3
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Vậy diện tích xung quanh hình trụ là 
[image: image107.wmf]2
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 Chọn C.
	Ví dụ 14: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2, góc giữa cạnh bên SA và mặt đáy bằng 30°. Gọi S là diện tích toàn phần của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD và chiều cao bằng chiều cao của hình chóp S.ABCD. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. 
[image: image108.wmf]S10,181.
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B. 
[image: image109.wmf]S11,413.
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C. 
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D. 
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Lời giải
Gọi O là tâm hình vuông ABCD 
[image: image112.wmf](
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Ta có 
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Tam giác SAO vuông tại O, có 
[image: image114.wmf]6
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Bán kính đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD là 
[image: image115.wmf]1
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Vậy diện tích toàn phần cần tính là


[image: image116.wmf]22
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 Chọn B.
	Ví dụ 15: Một nhà máy sản xuất cần thiết kế một thùng sơn dạng hình trụ có nắp đậy với dung tích 1000 cm3. Bán kính của nắp đậy để nhà sản xuất tiết kiệm nguyên vật liệu nhất bằng
A. 
[image: image117.wmf]3
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Lời giải
Gọi R, h lần lượt là bán kính đáy và chiều cao hình trụ
Thể tích khối trụ là 
[image: image121.wmf]2
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Yêu cầu bài toán tương đương với “ diện tích toàn phần nhỏ nhất”
Ta có 
[image: image122.wmf](
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Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image123.wmf](
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• Cách 1. Khảo sát hàm số, với R > 0

• Cách 2. Áp dụng bất đẳng thức Cô-si, ta được
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image125.wmf]2
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 Chọn D.
II. Dạng 2. Bài toán về thiết diện với hình trụ
	Ví dụ 1: Cắt một hình trụ bằng một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh 2a. Diện tích xung quanh của hình trụ bằng
A. 
[image: image126.wmf]2
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải
Thiết diện qua trục hình trụ là hình chữ nhật có hai kích thước h và 2R

Theo bài ra, ta có 
[image: image130.wmf]22.
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 Vậy 
[image: image131.wmf]2
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 Chọn B.
	Ví dụ 2: Cho hình trụ có diện tích toàn phần là 6π và có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình vuông. Thể tích khối trụ đã cho bằng
A. 2π.
B. 4π.
C. 8π.
D. 12π.
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Lời giải
Thiết diện qua trục của hình trụ là hình chữ nhật ABCD có hai kích thước 
[image: image132.wmf]2,
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Theo bài ra, ta có ABCD là hình vuông 
[image: image133.wmf]2
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Diện tích toàn phần của hình trụ là 
[image: image134.wmf]2
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[image: image135.wmf]22
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Vậy thề tích khối trụ là 
[image: image136.wmf]2
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 Chọn A.
	Ví dụ 3: Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 4π, thiết diện qua trục là hình vuông. Một mặt phẳng (α) song song với trục, cắt hình trụ theo thiết diện là tứ giác ABB'A', biết một cạnh của thiết diện là một dây cung của đường tròn đáy cùa hình trụ và căng một cung 120°. Tính diện tích thiết diện ABB'A'.
A. 
[image: image137.wmf]32.


B. 
[image: image138.wmf]22.


C. 
[image: image139.wmf]23.


D. 
[image: image140.wmf]33.
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Lời giải
Thiết diện qua trục hình trụ là hình chữ nhật có hai kích thước h, 2R
Theo bài ra, ta có 
[image: image141.wmf]2R
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Thiết diện song song với trục OO' là hình chữ nhật ABB'A' (hình bên).

Dây cung AB căng một cung 120° 
[image: image142.wmf]·
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Tam giác OAB có 
[image: image143.wmf]·
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Vì AA' là đường sinh 
[image: image144.wmf]2.
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Vậy 
[image: image145.wmf].2.3.
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 Chọn C.
	Ví dụ 4: : Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R và chiều cao bằng 
[image: image146.wmf]3R
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 Mặt phẳng (α) song song với trục của hình trụ và cách trục một khoảng bằng 
[image: image147.wmf]R
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 Tính diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng (α).
A. 
[image: image148.wmf]2

33R

.

4


B. 
[image: image149.wmf]2

3R

.

2


C. 
[image: image150.wmf]2

3R

.

2


D. 
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Lời giải
Thiết diện song song với trục 
[image: image152.wmf]OO
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là hình chữ nhật 
[image: image153.wmf]ABBA
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[image: image348.png]


Vì 
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Gọi H là trung điểm AB mà 
[image: image155.wmf]OAOBOHAB
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Tam giác OAH vuông tại H, có 
[image: image156.wmf]22
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[image: image157.wmf]2
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Do đó 
[image: image158.wmf]2
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 Chọn D.
	Ví dụ 5: Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông ABCD cạnh bằng 
[image: image159.wmf]23

 với AB là đường kính của đường tròn đáy tâm O. Gọi M là điểm thuộc cung AB của đường tròn đáy sao cho 
[image: image160.wmf]·
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 Thể tích của khối tứ diện ACDM  là
A. 4.
B. 3.
C. 12.
D. 6.


Lời giải
Thiết diện qua trục là hình vuông ABCD (hình vẽ bên)
Suy ra 
[image: image161.wmf]23
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Tam giác OBM cân tại O, có 
[image: image162.wmf]·
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Kẻ 
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Tam giác ABM vuông tại 
[image: image166.wmf].3
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Diện tích tam giác ACD là 
[image: image167.wmf](
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Vậy thể tích tứ diện ACDM là 
[image: image168.wmf]DD

113

....63.

332

ACMAC

VMHS

D

===

 Chọn B.
	Ví dụ 6: Một hình trụ có bán kính đáy R = 70 cm, chiều cao hình trụ 
[image: image169.wmf]20.
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 Một hình vuông có các đỉnh nằm trên hai đường tròn đáy sao cho có ít nhất một cạnh không song song và không vuông góc với trục hình trụ. Khi đó, cạnh của hình vuông bằng
A. 80 cm.
B. 100 cm.
C. 
[image: image170.wmf]1002 .
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D. 140 cm.


Lời giải
Xét hình vuông ABCD có AD không song song và không vuông góc với trục OO' của hình trụ.

[image: image349.png]


Dựng đường sinh AA', ta có 
[image: image171.wmf](
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Suy ra A'C là đường kính đáy nên 
[image: image172.wmf]2R140
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Xét tam giác vuông AA'C, ta có 
[image: image173.wmf]22
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Suy ra cạnh hình vuông bằng 100 cm. Chọn B.

	Ví dụ 7: Cho một hình trụ có bán kính đáy bằng R và có chiều cao bằng 
[image: image174.wmf]3
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. Hai điểm A, B lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa AB và trục của hình trụ bằng 30°. Khoảng cách giữa AB và trục của hình trụ bằng
A. R.
B. 
[image: image175.wmf]3
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C. 
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D. 
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Lời giải
[image: image350.png]


Từ hình vẽ kết hợp với giả thiết, ta có 
[image: image178.wmf]'
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Kẻ đường sinh AA' là đường sinh 
[image: image179.wmf]3
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Vì 
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Goi H là trung điểm 
[image: image183.wmf](
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Tam giác ABA' vuông tại A', có 
[image: image184.wmf].tan30
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Suy ra tam giác A'BO' đều có cạnh bằng R nên 
[image: image185.wmf]3
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Chọn C.
	Ví dụ 8: Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm O và O', bán kính bằng chiều cao và bằng a. Trên đường tròn tâm O lấy điểm A, trên đường tròn tâm O' lấy điểm B sao cho 
[image: image186.wmf]2.
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 Thể tích của khối tứ diện OO'AB bằng
A. 
[image: image187.wmf]3
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Lời giải
Kẻ đường sinh AA', gọi D là điểm đối xứng với A' qua tâm O' 
Và H là hình chiếu của B trên A'D
Ta có 
[image: image191.wmf](
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Xét tam giác vuông 
[image: image193.wmf],
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Xét tam giác vuông 
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Suy ra 
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 Vậy 
[image: image198.wmf]3

2

1133

..

32212

OOAB

aa

Va

¢

æö

==

ç÷

èø

 (đvtt).

Chọn A.

	Ví dụ 9: Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O) và (O'), chiều cao 2R và bán kính đáy R. Một mặt phẳng (α) đi qua trung điểm của OO' và tạo với đường thẳng OO' một góc 30°. Mặt phẳng (α) cắt đường tròn đáy theo một dây cung có độ dài bằng
A. 
[image: image199.wmf]3
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Lời giải
Dựa vào hình vẽ, kết hợp với giả thiết ta có
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Xét tam giác vuông MOI, có 
[image: image205.wmf]0
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Xét tam giác vuông AIO, có 
[image: image206.wmf]2
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Suy ra 
[image: image207.wmf]26
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 Chọn C.
	[image: image353.png]


Ví dụ 10: Một chiếc cốc hình trụ có đường kính đáy 6 cm, chiều cao 15 cm chứa đầy nước. Nghiêng cốc cho nước chảy từ từ ra ngoài đến khi mép nước ngang với đường kính của đáy cốc. Khi đó diện tích của bề mặt nước trong cốc bằng
A. 
[image: image208.wmf]2

926 cm.

p


B. 
[image: image209.wmf]2

926

 cm.

2

p


C. 
[image: image210.wmf]2

926

 cm.

5

p


D. 
[image: image211.wmf]2

926

 cm.

10

p




[image: image354.png]


Lời giải
Dựng cốc hình trụ, phần gạch chéo chính là hình chiếu của diện tích bề mặt nước trong cốc (tham khảo hình vẽ bên)

Gọi S là diện tích bề mặt nước, S0 là diện tích phần gạch chéo

Theo công thức hình chiếu, ta có 
[image: image212.wmf]0
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Tam giác 
[image: image214.wmf]OAA
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 vuông tại A, có 
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Và 
[image: image216.wmf]2
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 Chọn B.
III. Dạng 3. Hình trụ nội - ngoại tiếp hình lăng trụ đứng

Phương pháp: Hình trụ nội - ngoại tiếp lăng trụ đứng có chiều cao bằng độ dài cạnh bên của lăng trụ và đáy là đường tròn nội - ngoại tiếp đa giác đáy của lăng trụ (tham khảo hình vẽ)
[image: image217.png]B B
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	Ví dụ 1: Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có độ dài cạnh đáy bằng 2, chiều cao bằng 4. Thể tích của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ bằng
A. 6π.
B. 4π.
C. 8π.
D. 12π.


Lời giải
• Chiều cao của khối trụ là 
[image: image218.wmf]4
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• Bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC là 
[image: image219.wmf]2
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Suy ra bán kính đáy hình trụ là 
[image: image220.wmf]3.
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 Vậy thể tích khối trụ là 
[image: image221.wmf]2
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 Chọn D.
	Ví dụ 2: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A, 
[image: image222.wmf],  3.
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 Góc giữa đường thẳng A'B và mặt phẳng đáy bằng 600. Thể tích khối trụ ngoại tiếp khối lăng trụ đã cho bằng
A. 
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B. 
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Lời giải
Tam giác ABC vuông tại A, có 
[image: image227.wmf]22
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Suy ra bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC là 
[image: image228.wmf]2
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Ta có 
[image: image229.wmf](
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Tam giác A'AB vuông tại A, có 
[image: image230.wmf].tan60
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Khối trụ ngoại tiếp lăng trụ có 
[image: image231.wmf]3;
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Vậy thể tích khối trụ là 
[image: image232.wmf]23
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 Chọn B.
	Ví dụ 3: Cho lăng trụ đứng 
[image: image233.wmf].
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có đáy ABC là tam giác vuông tại 
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 Khối trụ nội tiếp lăng trụ đứng có thể tích bằng 
[image: image235.wmf]3
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 Thể tích khối lăng trụ đứng bằng
A. 
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Lời giải
Thể tích khối trụ là 
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Tam giác ABC vuông tại A, có 
[image: image242.wmf]2
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Ta có 
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Do đó 
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Vậy thể tích khối lăng trụ là 
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 Chọn C.
	Ví dụ 4: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có độ dài cạnh bên bằng a, đáy là tam giác vuông cân tại A. Góc giữa đường thẳng AC' và mặt phẳng (BCC'B') bằng 300. Diện tích xung quanh của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ ABC.A'B'C' bằng
A. 
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Lời giải
Gọi M là trung điểm 
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Suy ra 
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Đặt 
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Tam giác AC'M vuông tại M, có 
[image: image254.wmf]·
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Vậy diện tích xung quanh khối trụ là 
[image: image256.wmf]2
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 Chọn A.
	Ví dụ 5: Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có góc giữa hai mặt phẳng (A'BC) và (ABC) bằng 30°. Biết 
[image: image257.wmf]3
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, thể tích khối trụ nội tiếp lăng trụ đã cho bằng
A. 
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Lời giải
Dựng 
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Do đó 
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Suy ra 
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Bán kính đường tròn nội tiếp ΔABC là 
[image: image267.wmf]3a
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Khối trụ nội tiếp lăng trụ ABC.A'B'C' có 
[image: image268.wmf]2
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Vậy thể tích khối trụ là 
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 Chọn D.
	Ví dụ 6: Diện tích xung quanh hình trụ ngoại tiếp hình lập phương cạnh a bằng 
A. 
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Lời giải
Chiều cao của hình trụ là 
[image: image274.wmf]hAAa
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Hình lập phương có đáy là hình vuông 
[image: image275.wmf]2
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Suy ra bán kính đáy hình trụ là 
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 Chọn B.
	Ví dụ 7: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có 
[image: image277.wmf], 2.
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 Diện tích tam giác A'DC bằng 
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 Thể tích khối trụ ngoại tiếp hình hộp chữ nhật đã cho bằng
A. 
[image: image279.wmf]3

5

.

4

a

p


B. 
[image: image280.wmf]3

3

.

4

a

p


C. 
[image: image281.wmf]3

15

.

4

a

p


D. 
[image: image282.wmf]3

5

.

2

a

p




[image: image358.png]


Lời giải
Ta có 
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Suy ra 
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Do đó 
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Khối trụ ngoại tiếp hình hộp chữ nhật có 
[image: image286.wmf]5

22

3

ACa

R

hAAa

ì

==

ï

í

ï

¢

==

î


Thế tích khối trụ cần tính là 
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 Chọn C.
	Ví dụ 8: Cho lăng trụ đứng 
[image: image288.wmf].
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có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, góc giữa hai mặt phẳng (A'BD) và (ABCD) bằng 45°. Diện tích xung quanh hình trụ nội tiếp lăng trụ đứng đã cho bằng
A. 
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Lời giải
Gọi O là tâm hình vuông 
[image: image293.wmf](
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Khi đó 
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Suy ra tam giác A'AO vuông cân tại 
[image: image295.wmf]2
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Bán kính đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD là 
[image: image296.wmf]2

ABC

a

r

D

=


Khối trụ nội tiếp lăng trụ đứng có 
[image: image297.wmf];
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Vậy diện tích xung quanh cần tính là 
[image: image298.wmf]2
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 Chọn D.
IV. Dạng 4. Hình trụ nội tiếp hình cầu

	Ví dụ 1: Cho hình trụ có chiều cao bằng 4 nội tiếp trong hình cầu bán kính bằng 3. Tính thể tích V của khối trụ này
A. 4π.
B. 8π.
C. 12π.
D. 20π.
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Lời giải
Gọi r, h, R lần lượt là bán kính đáy hình trụ, chiều cao hình trụ và bán kính của hình cầu. Theo hình vẽ, ta được 
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 (công thức tổng quát bài toán trụ nội tiếp cầu)
Với 
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Vậy thể tích khối trụ là 
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Chọn D.
	Ví dụ 2: Hình trụ (T) có bán kính đáy bằng 3a, chiều cao bằng 8a có hai đáy nằm trên mặt cầu (S). Thể tích của khối cầu bằng
A. 
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Lời giải
Áp dụng công thức tổng quát bài toán trụ nội tiếp cầu, ta được
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Vậy thể tích khối cầu là 
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 Chọn C.
	[image: image360.png]


Ví dụ 3: Một quả cầu có thể tích 
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được đặt vào trong một chiếc cốc có dạng hình trụ với đường kính đáy là 6 cm như hình vẽ. Phần nhô ra khỏi chiếc cốc của quả cầu bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
A. 2,21 cm.

B. 2,38 cm.

C. 4,52 cm.

D. 6,65 cm.
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Lời giải
Yêu cầu bài toán 
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Thể tích khối cầu là 
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Bán kính đáy của hình trụ là 
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2

d

rcm

==

 
Tam giác MBO vuông tại B, có 
[image: image313.wmf]22
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Do đó 
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Chọn D.
	Ví dụ 4: Cho mặt cầu (S) có bán kính R không đổi (cho trước). Một hình trụ có chiều cao h và bán kính r thay đổi nội tiếp mặt cầu. Tính chiều cao h theo R sao cho diện tích xung quanh của hình trụ lớn nhất.
A. 
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hR

=


B. 
[image: image316.wmf]hR

=


C. 
[image: image317.wmf]2

hR

=


D. 
[image: image318.wmf]2

R

h

=




Lời giải
Gọi I là trung điểm 
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Tam giác IAO có 
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Suy ra 
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Dấu bằng xảy ra khi 
[image: image324.wmf]222

4R

hh

=-Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image325.wmf]2
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. Chọn A.
	Ví dụ 5: Cho mặt cầu (S) có bán kính R không đổi (cho trước). Một hình trụ có chiều cao h và bán kính r thay đổi nội tiếp mặt cầu. Tính chiều cao h theo R sao cho thể tích khối trụ lớn nhất.
A. 
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Lời giải
[image: image363.png]


Gọi I là trung điểm 
[image: image330.wmf]OOI

¢

Þ

 là tâm mặt cầu

Tam giác IAO có 
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Ta có 
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Xét hàm số 
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Lập bảng biến thiên 
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 Chọn B.
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